
BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4 4/2026/TT-BCT Hà Nội, ngày27 tháng 8 năm 2026

THÔNG TU

Ban hành các Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
an toàn trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và thiết bị điện phòng nổ

sử dụng trong mỏ hầm lò

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 70/2025/QH15;

Căn cứ Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15 được sửa đổi, bổ
sung bởi Luật số 147/2025/QH15;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 được
sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 78/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, được sửa đổi, bổ
sung bởi Nghị định số 109/2025/NĐ-CP và Nghị định số 193/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 22/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và
Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 37/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp để tổ chức, thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng
hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công

nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành Sửa đổi các

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong lĩnh vực khai thác khoảng sản
và thiết bị điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

Điều 1. Ban hành Sửa đổi các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ban hành kèm theo Thông tư này 14 Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về an toàn trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và thiết bị điện phòng nổ sử
dụng trong mỏ hầm lò, bao gồm:

1. Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2015/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về máy nổ mìn điện.
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2. Sửa đổi 02:2026 QCVN 02:2016/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn tời trục mỏ.

3. Sửa đổi 01:2026 QCVN 03:2017/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn đối với vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ hầm lò.

4. Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2018/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn đối với bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò.

5. Sửa đổi 01:2026 QCVN 03:2019/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn đối với trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

6. Sửa đổi 01:2026 QCVN 07:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn đối với máy phát điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

7. Sửa đổi 01:2026 QCVN 14:2021/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn đối với áptômát phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

8. Sửa đồi 01:2026 QCVN 15:2021/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn đối với khởi động từ phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

9. Sửa đổi 01:2026 QCVN 17:2022/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm
lò.

10. Sửa đổi 01:2026 QCVN 18:2022/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn đối với rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1 140 V phòng nổ sử dụng
trong mỏ hầm lò.

11. Sửa đổi 01:2026 QCVN 21:2023/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn đối với cáp điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

12. Sửa đổi 01:2026 QCVN 22:2023/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

về an toàn đối với động cơ điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

13. Sửa đổi 01:2026 QCVN 23:2024/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn đối với khởi động mềm phòng nổ điện áp đến 6 kV sử dụng trong
mỏ hầm lò.

14. Sửa đổi 01:2026 QCVN 24:2024/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn đối với thiết bị đèn chiếu sáng phòng nổ điện áp đến 220 V sử dụng
trong mỏ hầm lò.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2026.

2. 14 Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong lĩnh vực khai

thác khoáng sản và thiết bị điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò quy định
tại Điều 1 của Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2026.
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Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường
công nghiệp; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu

trách nhiệm thí hành Thông tr nây
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
Văn phòng Quốc Hội;
Văn phòng Chủ tích nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao:

- Kiểm toán nhà nước;

- Üy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- UBND, HĐND các tỉnh, thành phố;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật,
Bộ Tư pháp;
- Các Lãnh đạo Bộ;

- Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương:
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; cổng thông tin điện tử

Bộ Công Thương;
- Công báo;

- Lưu: VT, ATMT.
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VIET NA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỬA ĐỐI 01:2026 QCVN 01:2015/BCT

QUY CHUẢN KỸ THUẬT QUÓC GIA
VỀ MÁY NỎ MÌN ĐIỆN

Amendment 01:2026 QCVN 01:2015/BCT

National Technical Regulation For Electrical Blasting Machine

HÀ NỘI – 2026



SỬA ĐỎI 01:2026 QCVN 01:2015/BCT

LỜI NÓI ĐÀU

Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2015/BCT sửa đổi, bỗ sung một số quy định của
QCVN 01:2015/BCT.

Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2015/BCT do Tổ soạn thảo Sửa đổi các Quy
chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, thiết bị điện

phòng nỗ sử dụng trong mỏ hầm lò biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường
công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến, Bộ trưởng Bộ Công

Thương ban hành theo Thông tư số 44 /2026/TT-BCT ngày2 tháng & năm 2026.

우



SỬA ĐỎI 01:2026 QCVN 01:2015/BCT

SỬA ĐỒI 01:2026 QCVN 01:2015/BCT

QUY CHUẢN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÁY NỖ MÌN ĐIỆN

Amendment 01:2026 QCVN 01:2015/BCT

National Technical Regulation For Electrical Blasting Machine

Bãi bỏ Điều 3.1.

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

Bổ sung Điều 3.1a sau Điều 3.1 như sau:

3.1a. Quy định về công tác quản lý

3.1a.1. Quy định về quản lý

Máy nổ mìn điện phải cộng bố hợp quy phù hợp quy định kỹ thuật tại Điều 2
của Quy chuẫn kỹ thuật này, gắn dấu hợp quy (dấu CR) và ghi nhãn hàng hóa trước

khi lưu thông trên thị trường. Việc ghi nhãn Máy nổ mìn điện được thực hiện theo

quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật

Chất lượng sản phẫm, hàng hóa (sau đây viết tắt là Nghị định số 37/2026/NĐ-CP).

Việc kiễm tra chất lượng Máy nỗ mìn điện lưu thông trên thị trường thực hiện theo
quy định tại khoản 3 Điều 69 Nghị định số 37/2026/NĐ-СР.

3.1a.2. Công bố hợp quy

Việc công bố hợp quy sản phẩm Máy nỗ mìn điện sản xuất trong nước được

thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 66 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
Việc công bố hợp quy sản phẩm Máy nỗ mìn điện nhập khẩu được thực hiện theo

quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, được sửa đổi,
bỗ sung tại khoản 19 Điều 1 Luật số 78/2025/QH15.

3.1a.3. Chứng nhận hợp quy

Chứng nhận hợp quy đối với Máy nổ mìn điện sản xuất trong nước, nhập
khẩu thực hiện theo phương thức 5 “Chứng nhận thông qua thử nghiệm mẫu đại
diện cho kiễu, loại sản phẩm, hàng hóa và đánh giá quá trình sản xuất hoặc hệ thống
quản lý. Giám sát thông qua thử nghiệm mẫu và đánh giá quá trình sản xuất hoặc hệ
thống quản lý. Mẫu thử nghiệm trong giám sát có thể lấy tại nơi sản xuất hoặc lấy
trên thị trường hoặc được lấy cả tại nơi sản xuất và trên thị trường” hoặc phương
thức 7 "Chứng nhận thông qua thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa” tại cơ
sở sản xuất theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày
09 tháng 4 năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp
chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẫn, quy
chuẩn kỹ thuật (sau đây viết tắt là Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN).

3.1a.4. Sử dụng dấu hợp quy

Dấu hợp quy và sử dụng dấu hợp quy phải tuân thủ theo quy định tại khoản 2
Điều 4 của Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN.

3.1a.5. Tần suất giám sát

Đối với trường hợp chứng nhận hợp quy thực hiện theo phương thức 5, trong
thời gian hiệu lực của chứng nhận về sự phù hợp, Máy nỗ mìn điện phải được tiến
hành hoạt động đánh giá giám sát thông qua thử nghiệm mẫu và đánh giá quá trình

sản xuất hoặc hệ thống quản lý. Mẫu thử nghiệm trong giám sát có thễ lấy tại nơi

sản xuất hoặc lấy trên thị trường hoặc được lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường.



SỬA ĐỎI 01:2026 QCVN 01:2015/BCT

Thời điểm đánh giá giám sát không vượt quá 12 tháng/1 lần tính từ thời điểm bắt
đầu hiệu lực của giấy chứng nhận; thời điểm đánh giá giám sát lần tiếp theo không
vượt quá 24 tháng/1 lần tính từ thời điểm ngày kết thúc đánh giá giám sát trước.

Bãi bỏ Điều 3.3.

Sửa đổi Điều 3.4 như sau:

3.4. Ghi nhãn

Máy nỗ mìn điện phải thực hiện việc ghi nhãn theo quy định tại Nghị định số
37/2026/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa và thể hiện các thông tin sau:

3.4.1. Kiễu, loại;

3.4.2. Ký hiệu nhà sản xuất hoặc ký hiệu hàng hóa;

3.4.3. Điện áp sử dụng, V;

3.4.4. Điện trở cho phép của mạng nỗ, Q;

3.4.5. Số chế tạo của nhà máy và năm sản xuất;

3.4.6. Cấp bảo vệ kín;

3.4.7. Dạng bảo vệ nỗ (nếu sử dụng trong môi trường có khí cháy và bụi nỗ).

4. TỎ CHỨC THỰC HIỆN

Sửa đổi Điều 4.1 như sau:

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn

vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẫn kỹ thuật này.

Bãi bỏ Điều 4.2.

Sửa đổi Điều 4.3 như sau:

4.3. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về hoạt động khai thác khoáng
sản tại địa phương có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cả
nhân đăng ký công bố hợp quy theo quy định tại các Điều 11, 12, 13 và 14 Thông tư

số 14/2026/TT-BKHCN, kiễm tra, đôn đốc về thực hiện các thủ tục công bố hợp quy
theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này và kiểm tra việc tuân thủ các quy định về

quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn quân lý./.



VIET NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỬA ĐỐI 02:2026 QCVN 02:2016/BCT

QUY CHUẢN KỸ THUẬT QUÓC GIA
VÈ AN TOÀN TỜI TRỤC MỎ

Amendment 02:2026 QCVN 02:2016/BСT

National technical regulation on safety of mine windlass system

HÀ NỘI – 2026




























































